
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2023 

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

1/ Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh: 23/11/1975  

4/ Nơi sinh: Hà Nội 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 001075005769 

Ngày cấp: 25/04/2021                                      Nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội.  

6/ Quốc tịch: Việt Nam                                                  

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú: Số 7 Ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

9/ Số điện thoại: 0983808083 

10/ Địa chỉ email: hainguyenthanh.iic@gmail.com 

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên độc lập HĐQT  

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát triển Cộng Đồng trực thuộc Liên hiệp các Hội 

KHKT Việt Nam. 

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Quốc tế IIC. 

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0 cổ phần  

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có 

15/ Danh sách người có liên quan của người khai
*
: 

STT 

 
Tên cá nhân/tổ chức 

Số CMND/Hộ chiếu (đối 

với cá nhân) hoặc Số 

GCN đăng ký doanh 

Số lượng CP/CCQ 

nắm giữ, tỷ lệ sở 

hữu trên vốn điều 

Mối quan hệ 

                                                           

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp  ngày 17 tháng 6 năm 2020 



nghiệp, Giấy phép hoạt 

động hoặc giấy tờ pháp lý 

tương đương (đối với tổ 

chức), ngày cấp, nơi cấp 

lệ của công ty đại 

chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có)/ 

1.  Trịnh Thị Thanh Hương   0 Mẹ đẻ 

2.  Nguyễn Hương Lan  0 Em gái 

3.  Nguyễn Trung Thành   0 Em rể 

4.  Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc  400 Vợ 

5.  Nguyễn Ngọc Bảo Khanh  0 Con 

6.  Nguyễn Hoàng Nam  0 Con 

7.  Nguyễn Văn Tiến  0 Bố vợ 

8.  Bùi Thị Vân  0 Mẹ Vợ 

9.  
Trung tâm Vì Phụ nữ và Phát 

triển Cộng đồng 
765/QĐ-LHHVN 0 Tổ chức liên quan 

10.  
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Tư vấn Quốc tế IIC 
0108202795 0 Tổ chức liên quan 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có 

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

 NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

    NGUYỄN THANH HẢI 



Thời điểm chốt thông tin: 24/04/2023

Stt 

No.

Mã 

CK Họ tên Name

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/ người 

Loại hình 

Giấy NSH (*) 

(CMND/Pass

port/Giấy 

Số Giấy NSH 

(*)

NSH No.

Ngày cấp date of 

issue Nơi cấp place of issue

Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Thời điểm bắt đầu là 

người có liên quan của 

công ty/ người nội bộ 

Thời điểm không còn là 

người có liên quan của 

công ty/ người nội bộ  

Lý do (khi phát sinh 

thay đổi liên quan đến 

mục 13 và 14) 

Ghi chú (về việc 

không có số Giấy 

NSH và các ghi chú 

khác) (**)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Nguyễn Thanh Hải

Thành 

viên 

HĐQT 

ĐL

CCCD 001075005769 25/04/2021
Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội

Số 7, ngõ 199 Hồ Tùng Mậu, 

Phường Cầu Diễn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

23/04/2023

1.01
Trịnh Thị Thanh Hương Mẹ đẻ CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.02
Nguyễn Hương Lan Em gái CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.03
Nguyễn Trung Thành Em rể CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
                   -   0.00% 23/04/2023

1.04
Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc Vợ CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
                400 23/04/2023

1.05
Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Con CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.06
Nguyễn Hoàng Nam Con CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.07
Nguyễn Văn Tiến Bố vợ CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.08
Bùi Thị Vân Mẹ vợ CCCD

Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội
0.00% 23/04/2023

1.09

Trung tâm Vì Phụ nữ và phát 

triển cộng đồng( Cwcd)

Chủ tịch 

HĐQL 

TT

Quyết định 

thành lập

765/QĐ-

LHHVN
13/12/2011

Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật 

Việt Nam( Vusta)

G12, 39 Pháo Đài Láng, 

Đống Đa, Hà Nội
23/04/2023

1.10

Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Tư vấn quốc tế IIC

Chủ tịch 

HĐQT

Giấy Chúng 

nhận ĐKDN
0108202795 27/02/2018 Sở KH và ĐT TP Hà Nội

61 Nguyễn Văn Giáp, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
23/04/2023

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA 

                                         TPHCM, Ngày 24 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TIẾN THỌ
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